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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 290 Lê Quý Đôn, Tổ 4, Khu phố Phước Thiện, Phường Tân Thiện, Thị xã Đồng 
Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

26/11/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÔNG NUNG BÌNH PHƯỚC

3801112494

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG 
KHÔNG NUNG BÌNH PHƯỚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 06513.999117
Email:

06513.999118Fax:
Website:
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20.250.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392(Chính)

2. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

3. Khai thác gỗ 0221

4. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222

5. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

6. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

7. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

8. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

9. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

10. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

11. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

13. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

14. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

15. Xây dựng nhà các loại 4100

16. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

17. Xây dựng công trình công ích 4220

18. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

19. Chuẩn bị mặt bằng 4312

20. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

21. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

23. Cho thuê xe có động cơ 7710

100.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ HOÀNG 
SƠN

Tổ 15, ấp Vàm 
An, Xã Quới An, 
Huyện Vũng 
Liêm, Tỉnh Vĩnh 
Long, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 3.000.000.000 14,81

Tổng số 30.000 3.000.000.000 14,81

331121016

2 NGUYỄN 
VĂN THUẬN

Ấp 3, Xã Tiến 
Hưng, Thị xã 
Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 3.000.000.000 14,81

Tổng số 30.000 3.000.000.000 14,81

285181617

3 TRẦN THỊ 
NHÃ QUYÊN

Tổ 4, Khu phố 
Phước Thiện, 
Phường Tân 
Thiện, Thị xã 
Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 3.000.000.000 14,81

Tổng số 30.000 3.000.000.000 14,81

285459090

4 NGUYỄN 
ĐẮC HỌC

Tổ 2, Khu phố 
Phú Tân, Phường 
Tân Phú, Thị xã 
Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 3.000.000.000 14,81

Tổng số 30.000 3.000.000.000 14,81

285396402

5 NGUYỄN 
ĐỨC NGỌC

Ấp Thái Dũng, 
Xã Tân Tiến, 
Huyện Đồng Phú, 
Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 3.000.000.000 14,81

Tổng số 30.000 3.000.000.000 14,81

285508633

6 NGUYỄN 
THÀNH ÁNH

Tổ 3, Khu phố 
Phú Mỹ, Phường 
Tân Phú, Thị xã 
Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 1.500.000.000 7,41

Tổng số 15.000 1.500.000.000 7,41

285084339

7 NGUYỄN 
HỮU VƯƠNG

Tổ 5, Khu phố 
Phước Thọ , 
Phường Tân 
Thiện, Thị xã 
Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 1.500.000.000 7,41

Tổng số 15.000 1.500.000.000 7,41

285485027
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8 ĐẶNG VĂN 
TÁM

Tổ 3, Khu phố 
Phú Xuân, 
Phường Tân Phú, 
Thị xã Đồng 
Xoài, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 1.500.000.000 7,41

Tổng số 15.000 1.500.000.000 7,41

285165670

9 NGUYỄN 
NGỌC TUẤN

Tổ 4, Khu phố 
Phú Thịnh, 
Phường Tân Phú, 
Thị xã Đồng 
Xoài, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

7.500 750.000.000 3,70

Tổng số 7.500 750.000.000 3,70

285115285

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

LÊ HOÀNG SƠN Nam

14/01/1978 Kinh Việt Nam

331121016
13/10/2014 Công an tỉnh Vĩnh Long

Tổ 15, ấp Vàm An, Xã Quới An, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
128/39 Lý Thường Kiệt, Tổ 3, Khu phố Phú Thịnh, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

4/4Thời gian đăng từ ngày 27/11/2015 đến ngày 11/01/2016


